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THÖÏC TRAÏNG PHAÙT TRIEÅN THEÅ CHAÁT CUÛA HOÏC SINH 
TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG TÆNH THAÙI NGUYEÂN

Tóm tắt:
Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, kiểm tra sư phạm và toán học thống kê

đánh giá thực trạng thể chất của học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên trên các mặt: đặc điểm phát triển
hình thái, đặc điểm chức năng cơ thể, đặc điểm phát triển các tố chất vận động. Kết quả cho thấy:
thể chất phát triển tuân thủ theo qui luật sinh học tự nhiên; cao hơn so với kết quả thu được ở học
sinh THPT phía Bắc Việt Nam cùng độ tuổi thời điểm 2011-2013; song vẫn còn tới 12.83% tới
16.83% tổng số học sinh được khảo sát chưa đạt tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực theo quy
định của Bộ GD&ĐT. 

Từ khóa: Thực trạng thể chất, học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên.

Current status of physical development of high school students in Thai Nguyen province

Summary: 
Using the method of analyzing and synthesizing documents, pedagogical testing and statistical

mathematics to evaluate the physical status of high school students in Thai Nguyen province on
the following aspects: morphological development characteristics, characteristics body functions,
characteristics of development of movement qualities. The results show that: physical development
complies with natural biological laws; higher than the results obtained in high school students in
Northern Vietnam of the same age in 2011-2013; However, there are still 12.83% to 16.83% of the
total number of students surveyed who do not meet the physical fitness assessment standards
according to regulations of the Ministry of Education and Training.

Keywords: Physical status, high school students in Thai Nguyen province.

(1)ThS, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội; Email: ngocbinh6587@gmail.com

Nguyễn Ngọc Bính(1)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt

Nam góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định 641/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4
năm 2011 phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển
thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011
– 2030”, trong đó có chương trình phát triển thể
lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường công tác
Giáo dục thể chất (GDTC) trong trường học các
cấp [4]. Qua đó cho thấy, sức khỏe và thể chất
của thế hệ trẻ là vấn đề luôn được Đảng và Nhà
nước đặc biệt quan tâm và cần giải quyết. Lứa
tuổi học sinh Trung học phổ thông (HS THPT)
đang trong giai đoạn phát triển, nếu được rèn
luyện khoa học và có hệ thống sẽ giúp cơ thể
phát triển hài hòa, cân đối, là cơ sở phát triển
sức khỏe bền vững cho cả cuộc đời sau này. Kết
quả nghiên cứu thực trạng phát triển thể chất của
HS THPT làm luận cứ khoa học phục vụ việc
lựa chọn giải pháp phát triển thể lực, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực là việc làm cấp thiết.   

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: phân tích và tổng hợp tài liệu, kiểm tra sư
phạm và toán học thống kê.

Thực trạng thể chất của HS các trường THPT
tỉnh Thái Nguyên được khảo sát trên mẫu
nghiên cứu gồm: 900 HS nam (300 HS lớp 10,
300 HS lớp 11, 300 HS lớp 12); 900 HS nữ (300
HS lớp 10, 300 HS lớp 11, 300 HS lớp 12) tại
thời điểm đầu năm học.

Bộ tiêu chí đánh giá: Hình thái cơ thể (3 tiêu
chí): Chiều cao (cm), Cân nặng (kg) và Chỉ số
BMI (kg/m2); Chức năng cơ thể (2 tiêu chí):
Dung tích sống (ml), Công năng tim (HW); Tố
chất vận động (4 test): Nằm ngửa gập bụng
(lần/30s), Bật xa tại chỗ (cm), Chạy 30m XPC
(s) và Chạy tùy sức 5 phút (m).  

BMI đánh giá theo thang phân loại của Hiệp
hội đái đường các nước châu Á (IDI & WPRO)
được áp dụng cho người châu Á.

Địa điểm khảo sát: tại 18 trường được lựa
chọn ngẫu nhiên từ 34 trường THPT trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên. 
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Thời gian khảo sát: tháng 9/2022 đến tháng
12/2022.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
Trên quan điểm thể chất chỉ chất lượng thân

thể con người. Đó là những đặc trưng tương đối
ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể
được hình thành và phát triển do bẩm sinh di
truyền và điều kiện sống (bao gồm cả giáo dục,
rèn luyện). Theo đó, khảo sát thực trạng phát
triển thể chất của HS THPT tỉnh Thái Nguyên
được đánh giá trên các mặt: đặc điểm phát triển
hình thái, đặc điểm chức năng cơ thể, đặc điểm
phát triển các tố chất vận động. Đánh giá được
phân tích theo các tham số thống kê: x, Cv, t, p.

1. Thực trạng phát triển hình thái của HS
các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng phát triển hình thái của HS các
trường THPT tỉnh Thái Nguyên được đánh giá
qua các chỉ tiêu: Chiều cao (cm); Cân nặng (kg)
và Chỉ số BMI (kg/m2), đồng thời tiến hành so
sánh sự khác biệt hình thái của học sinh các
trường THPT tỉnh Thái Nguyên với kết quả
đánh giá hình thái cơ thể học sinh Việt Nam của
tác giả Trần Đức Dũng [5]. Kết quả được trình
bày tại bảng 1.

Kết quả tại bảng 1 cho thấy: thực trạng phát
triển hình thái của HS THPT tỉnh Thái Nguyên
có xu hướng cao hơn so với học sinh cùng độ
tuổi 15-17 Việt Nam trong công trình nghiên
cứu của tác giả Trần Đức Dũng và cộng sự [5],
các chỉ số thu được về chiều cao, cân nặng cũng
ở mức tốt hơn so với chiều cao, cân nặng trung
bình của người Việt Nam cùng lứa tuổi, giới tính
[2]. Chỉ số BMI thu được ở mức trung bình.
Ngoại trừ cân nặng ở nữ, các giá trị thu được
trong mẫu khảo sát cho thấy hình thái của HS
phát triển khá đồng đều (Cv<10%). Cân năng
chịu ảnh hưởng nhiều của các yếu tố xã hội, đặc
biệt là dinh dưỡng và chế độ vận động, đây là
vấn đề cần được quan tâm do tâm lý ngại tham
gia hoạt động TDTT ngoại khoá của HS nữ còn
phổ biến. 

Khi so sánh kết quả kiểm tra của HS THPT
tỉnh Thái Nguyên và kết quả khảo sát của tác giả
Trần Đức Dũng và cộng sự [5] cho thấy: ngoại
trừ các chỉ số hình thái của HS nữ lớp 10 và
chiều cao đứng của HS nam lớp 11 tỉnh Thái
Nguyên có kết quả cao hơn so với kết quả
nghiên cứu của tác giả Trần Đức Dũng, nhưng
sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (P>0.05);

Bảng 1. Thực trạng phát triển hình thái của HS THPT tỉnh Thái Nguyên

Nội dung
HS THPT tỉnh Thái Nguyên

(n=300/khối)
HS 15-17 tuổi 

Bắc Việt Nam [5] t p
x d Cv x d Cv

Học sinh nữ

HS lớp
10

Chiều cao đứng (cm) 156.28 5.23 3.35 155.95 6.57 4.21 0.43 >0.05
Cân nặng (kg) 47.39 4.57 9.64 46.61 6.36 13.64 1.09 >0.05

Chỉ số BMI (kg/m2) 19.4 2.12 10.93 19.16 2.01 10.49 0.9 >0.05

HS lớp 11
Chiều cao đứng (cm) 157.33 4.83 3.07 156.42 4.82 3.08 1.4 >0.05

Cân nặng (kg) 49.12 4.89 9.96 47.04 5.8 12.34 3.09 <0.05
Chỉ số BMI (kg/m2) 19.84 1.93 9.73 19.23 2.12 11.03 2.23 <0.05

HS lớp
12

Chiều cao đứng (cm) 158.35 4.59 2.9 156.62 4.51 2.88 2.95 <0.05
Cân nặng (kg) 50.27 4.96 9.87 47.12 5.58 11.84 4.62 <0.05

Chỉ số BMI (kg/m2) 20.05 1.95 9.73 19.21 1.98 10.31 3.31 <0.05
Học sinh nam

HS lớp
10

Chiều cao đứng (cm) 163.38 4.75 2.91 161.64 7.67 4.75 2.11 <0.05
Cân nặng (kg) 55.23 5.21 9.43 50.53 7.86 15.55 5.46 <0.05

Chỉ số BMI (kg/m2) 20.69 2.14 10.34 19.34 2.15 11.12 4.88 <0.05

HS lớp 11
Chiều cao đứng (cm) 166.35 6.44 3.87 165.44 6.42 3.87 1.1 >0.05

Cân nặng (kg) 58.47 5.67 9.7 55.25 8.82 15.96 3.36 <0.05
Chỉ số BMI (kg/m2) 21.13 1.88 8.9 20.19 2.04 10.11 3.71 <0.05

HS lớp
12

Chiều cao đứng (cm) 169.23 5.62 3.32 166.5 6.09 3.66 3.61 <0.05
Cân nặng (kg) 60.25 6.02 9.99 56.83 8.92 15.7 3.48 <0.05

Chỉ số BMI (kg/m2) 21.04 1.91 9.08 20.5 2.12 10.34 2.07 <0.05
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ở tất cả các chỉ số còn lại của học sinh lớp 10,
11 và 12 ở cả nam và nữ, kết quả kiểm tra đều
cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
(P<0.05) theo hướng học sinh THTP tỉnh Thái
Nguyên tốt hơn.

2. Thực trạng phát triển các chức năng cơ
thể của HS các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá về sự phát triển các chức năng cơ

thể của HS các trường THPT tỉnh Thái Nguyên
chúng tôi sử dụng 2 chỉ tiêu là Công năng tim
(HW) và Dung tích sống (ml), đồng thời tiến
hành so sánh sự khác biệt chức năng cơ thể của
học sinh các trường THPT tỉnh Thái Nguyên với
kết quả đánh giá chức năng cơ thể học sinh Việt
Nam của tác giả Trần Đức Dũng [5]. Kết quả thể
hiện tại bảng 2.

Bảng 2. Thực trạng phát triển các chức năng cơ thể của HS 
các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Nội dung
HS THPT tỉnh Thái Nguyên

(n=300/khối)
HS 15-18 tuổi Bắc Việt

Nam [5] t P
x d Cv x d Cv

Học sinh nữ

Lớp 10
Chỉ số công năng tim (HW) 9.98 2.26 22.65 9.47 5.09 53.75 1 >0.05

Dung tích sống (ml) 2555.2 243.28 9.52 2353.1 511.47 21.74 3.91 <0.05

Lớp 11
Chỉ số công năng tim (HW) 9.25 2.32 25.08 10.56 4.65 44.03 2.76 <0.05

Dung tích sống (ml) 2738.1 270.35 9.87 2438.2 538.96 22.11 5.45 <0.05

Lớp 12
Chỉ số công năng tim (HW) 8.36 2.48 29.67 7.28 4.34 59.62 2.37 <0.05

Dung tích sống (ml) 2889,0 281.91 9.76 2475 352.78 14.25 10.04 <0.05
Học sinh nam

Lớp 10
Chỉ số công năng tim (HW) 9.67 3.51 36.3 10.13 5.27 52.02 0.8 >0.05

Dung tích sống (ml) 3200.6 319.53 9.98 3000.6 598.49 19.95 3.23 <0.05

Lớp 11
Chỉ số công năng tim (HW) 8.52 2.82 33.1 11.94 3.51 29.4 8.32 <0.05

Dung tích sống (ml) 3326.5 320.76 9.64 3027.5 668.28 22.07 4.42 <0.05

Lớp 12
Chỉ số công năng tim (HW) 8.19 2.31 28.21 10.93 2.83 25.89 8.22 <0.05

Dung tích sống (ml) 3494.5 338.49 9.69 3394.5 611.8 18.02 1.57 <0.05

Kết quả ở bảng 2 cho thấy: Kết quả kiểm tra
thu được đạt mức độ trung bình theo tiêu chuẩn
đánh giá chỉ số Ruffier. Ngoại trừ chỉ số Công
năng tim ở đối tượng nam và nữ lớp 10, kết quả
kiểm tra còn lại cho thấy có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê theo hướng học sinh THTP tỉnh
Thái Nguyên tốt hơn kết quả thống kê của tác
giả Trần Đức Dũng (P<0.05) [5] và người Việt
Nam cùng lứa tuổi, giới tính [2].

Tuy vậy cũng cần chú ý rằng kết quả thống
kê của tác giả Trần Đức Dũng và cộng sự đã
được tiến hành cách đây trên 10 năm, sự phát
triển KT-XH của đất nước đã có tác động tích
cực đến sự phát triển thể chất của thế hệ trẻ. Vấn
đề cần quan tâm là Chỉ số công năng tim (HW)
của mẫu khảo sát có sự tản mạn rất lớn (Cv đến
59.62%) đã chỉ ra rằng mức độ phát triển chức
năng hệ tim mạch không đồng đều của đối
tượng được khảo sát, nó phản ánh rất rõ sự khác
biệt lớn về cơ sở sinh học của năng lực vận động
của HS, qua đó cũng đồng thời chỉ ra chế độ vận

động, tập luyện có khác biệt lớn giữa các đối
tượng trong mẫu khảo sát.

3. Thực trạng phát triển các tố chất vận động
của HS các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá các tố chất vận động
của HS các trường THPT tỉnh Thái Nguyên
được tiến hành trên cơ sở kết quả lập test của 04
tets, và kết quả xếp loại thể lực theo quy định
của Bộ GD&ĐT. Kết quả thể hiện tại bảng 3.

Kết quả kiểm tra tại bảng 3 cho thấy: ở 04
chỉ tiêu đánh giá tố chất vận động của HS các
trường THPT tỉnh Thái Nguyên thu được tương
đối đồng đều và tăng dần qua các độ tuổi, phù
hợp với qui luật phát triển sinh học tự nhiên. Kết
quả đạt được ở các test cũng cao hơn so với kết
quả điều tra thể chất nhân dân năm 2001 và
tương đương so với kết quả kiểm tra tố chất vận
động của HS THPT miền Bắc Việt Nam theo kết
quả nghiên cứu của tác giả Trần Đức Dũng và
cộng sự thời điểm năm 2011-2013 [2],[5].

Qua bảng 4 cho thấy: Khi phân loại trình độ
thể lực của học sinh các trường THPT tỉnh Thái
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Bảng 3. Thực trạng phát triển các tố chất vận động của HS các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Nội dung
Nữ (n=300/khối) Nam (n=300/khối)

x d Cv x d Cv

Lớp  10

Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 15.75 3.24 20.57 18.45 2.02 10.95
Bật xa tại chỗ (cm) 153.71 18.04 11.74 206.5 25.53 12.36
Chạy 30m XPC (s) 6.3 0.65 10.32 5.31 0.62 11.68
Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 794.42 86.54 10.89 987.75 98.46 9.97

Lớp  11

Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 16.58 2.04 12.3 19.48 2.15 11.04
Bật xa tại chỗ (cm) 155.03 17.99 11.6 212.1 23.28 10.98
Chạy 30m XPC (s) 6.06 0.57 9.41 5.22 0.52 9.96
Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 840.79 107.72 12.81 1003.5 105.53 10.52

Lớp 12

Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 17.67 2.11 11.94 20.89 2.72 13.02
Bật xa tại chỗ (cm) 157.65 12.79 8.11 218.8 2.21 1.01
Chạy 30m XPC (s) 5.67 0.71 12.52 5.14 0.59 11.48
Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 894.37 95.67 10.7 1025.6 86.84 8.47

Nguyên theo quy định của BGD-ĐT cho thấy số
học sinh được kiểm tra có trình độ thể lực thuộc
mức đạt chiếm đa số (trên 50%); Tỷ lệ học sinh
có kết quả kiểm tra đạt loại tốt chiếm từ 32% tới
36.5%; Tuy nhiên, vẫn còn tới 12.83% -16.83%
đối tượng khảo sát chưa đạt tiêu chuẩn trình độ
thể lực theo quy định. Tỷ lệ này cao nhất ở khối
lớp 10 và thấp nhất ở khối lớp 11. Chính vì vậy,
nâng cao trình độ thể lực cho học sinh là vấn đề
cần thiết.

Khi so sánh theo đặc điểm giới tính cho thấy
tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực giữa nam
và nữ có sự chênh lệch không đáng kể, cao nhất
ở học sinh khối 10 (chênh lệch 8%), tỷ lệ học
sinh không đạt ở nữ có xu hướng cao hơn nam
(mức chênh lệch đạt từ 3-4%).

KEÁT LUAÄN
Nghiên cứu thực trạng phát triển thể chất của

HS các trường THPT tỉnh Thái Nguyên cho
thấy: trình độ thể lực chung của HS diễn ra theo
hướng tăng dần theo độ tuổi, phù hợp với qui
luật sinh học tự nhiên; số HS thuộc mức đạt và
tốt chiếm đa số; tuy vậy vẫn còn tới 12.83%-
16.83% số HS được khảo sát chưa đạt tiêu
chuẩn đánh giá theo quy định. Đặc biệt, sự tản
mát của số liệu thống kê về mức độ phát triển
các tố chất vận động đã chỉ rõ trình độ phát triển
thể lực chưa đồng đều có chi phối mạnh của các
yếu tố môi trường tập luyện TDTT rất cần được
quan tâm nghiên cứu.
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Bảng 4. Kết quả phân loại trình độ thể lực
của học sinh theo quy định của BGD-ĐT

Phân loại
Tổng số Nam Nữ

mi % mi % mi %
Lớp 10 (nnam=300, nnữ=300)

Tốt 197 32.83 99 39.33 98 32.67
Đạt 302 50.33 156 40.33 146 48.67

Không đạt 101 16.83 45 41.33 56 18.67
Lớp 11 (nnam=300, nnữ=300)

Tốt 219 36.5 112 37.33 107 35.67
Đạt 304 50.67 151 50.33 153 51

Không đạt 77 12.83 37 12.33 40 13.33
Lớp 12 (nnam=300, nnữ=300)

Tốt 212 35.33 106 35.33 106 35.33
Đạt 306 51 155 51.67 151 50.33

Không đạt 82 13.67 39 13 43 14.33

(Bài nộp ngày 2/5/2024, phản biện ngày 16/7/2024, duyệt in ngày 28/8/2024)




